SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN ANH VĂN KHỐI 11
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60  PHÚT

1. Đề kiểm tra gồm 50 câu trắc nghiệm (10đ)
2. Nội dung giới hạn: unit 7, 8	- Nội dung tham khảo: đề cương ôn tập
	CHUYÊN ĐỀ
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VD
	VDC

	Listening
(2 điểm) 
	Gap fill-in
	2
	2
	
	

	
	Qs & As
	2
	4
	
	

	Vocab
(2 điểm) 

	Indefinite pronouns
	
	1
	+1
	

	
	Verb patterns
	
	1
	+1
	

	
	Từ theo chủ đề 
	
	6
	
	

	
	+ là phần sửa lỗi

	Grammar & structures
(2 điểm) 
	Relative clauses
	
	2
	+1
	

	
	Have sth done
	
	2
	
	

	
	passive
	1
	1
	+1
	

	
	If 3
	
	1
	+1
	

	Reading
(2 điểm)

	Cloze text (meaning, grammar, word skill) Cleft sentence/ modal
	
	4
	+1
	

	
	Qs & As (general meaning, specific meaning, synonym, referent ) 
	1
	4
	
	

	
	

	Writing
(2 điểm)

	Passive (present)
	
	
	1
	

	
	Passive (past)
	
	
	1
	

	
	Passive (future)
	
	
	1
	

	
	Have sth done
	1
	
	1
	

	
	Rel.Cl -> to V
	
	
	1
	

	
	Rel.Cl -> Ving
	
	
	1
	

	
	Rel.Cl -> V3/ed
	
	
	1
	

	
	If 3
	1
	
	1
	

	
	TỔNG SỐ CÂU
	8
	28
	14
	

	
	TỈ LỆ
	16%
	56%
	28%
	



